
 
 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 
SỞ Y TẾ  

 
Số: 3145/KH - SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Quảng Ninh, ngày 23 tháng 7 năm 2021 

KẾ HOẠCH 
Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt VII  

năm 2021 tỉnh Quảng Ninh  
 

Căn cứ kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh về tiêm 
vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

Thực hiện Quyết định số 3491/QĐ-BYT ngày 17/7/2021 của Bộ Y tế về việc 
phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 12 đợt 13, theo đó theo đó tỉnh Quảng Ninh 
được phân bổ tổng số 8.000 liều  vắc xin AstraZeneca và 200 liều cấp bổ sung tiêm 
cho cán bộ tham gia hỗ trợ công tác phòng chống chống dịch tại thành phố Hồ Chí 
Minh, Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:  

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu: 

1.1. Mục tiêu chung: Chủ động phòng chống dịch bằng việc sử dụng vắc xin 
phòng COVID-19 cho các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ, tham gia trực tiếp công 
tác chống dịch. 

1.2. Mục tiêu cụ thể:  

- Tiếp tục tổ chức  tiêm 8.200 liều vắc xin phòng COVID-19 - AstraZeneca được 
Bộ Y tế cấp đợt  thứ 12, đợt 13 cho đối tượng ưu tiên trên toàn tỉnh theo Nghị quyết số 
21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ.  

2. Yêu cầu: 

- Lựa chọn đối tượng ưu tiên theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 
26/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 
COVID-19 tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đảm bảo công khai minh bạch danh sách đối tượng tiêm theo đúng hướng 
dẫn, tạo sự tin tưởng và hợp tác của lực lượng tuyến đầu, người dân trong quá trình 
triển khai tiêm chủng. 

- Danh sách đối tượng tiêm vắc xin được các cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo cấp 
huyện, xã lựa chọn và Thủ trưởng các đơn vị phê duyệt. 

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 
104/2016/NĐ - CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

1. Đối tượng triển khai bao gồm: 1.1 Đối tượng tiêm mũi 2 của đợt I, đợt 
II: 8.200 người người thuộc nhóm 1 lực lượng tuyến đầu chống dịch là nhân viên y 
tế nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 thuộc Nghị Quyết số 21/NQ-CP. 

                          ( Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo) 
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*Lưu ý: Các đơn vị chủ động bố trí từ 5% - 10% đối tượng cùng đơn vị 
đã tiêm mũi 1 Astrazeneca đảm bảo đủ thời gian theo lịch tiêm mũi 2 để sẵn 
sàng bổ sung, thay thế cho các đối tượng trong danh sách đăng ký tiêm nhưng 
có chống chỉ định, hoãn tiêm. 

2. Địa điểm tiêm, nhân lực, thời gian:  

2.1. Địa điểm tiêm chủng và nhân lực: Tại các Trung tâm Y tế, bệnh viện, cơ 
sở đủ điều kiện tiêm chủng đảm bảo đội cấp cứu thường trực trên địa bàn toàn tỉnh 
đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định tại Nghị Định 104/NĐ- CP ngày 01/7/2016 
của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định về hoạt động tiêm chủng; Sử dụng nhân 
lực sẵn có tại các bệnh viện, Trung tâm Y tế, huy động lực lượng cán bộ tiêm chủng 
từ các trạm y tế trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Thời gian: Dự kiến từ ngày 26/7/2021 đến 30/7/2021. 

3. Phạm vi: Tại 13/13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

4. Hình thức triển khai: 

- Triển khai chiến dịch tiêm đồng loạt tại các địa phương và cuốn chiếu tại 
từng đơn vị bệnh viện, Trung tâm Y tế, Trung tâm tiêm chủng đảm bảo điều kiện, 
các khoa phòng đảm bảo nguồn nhân lực, đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, hiệu quả. 

- Thực hiện tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các Hướng dẫn 
của Bộ Y tế tại các văn bản số: 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 “về việc hướng dẫn 
tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19”, số 3886/BYT - DP ngày 
11/5/2021 “về việc hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19” và tình hình diễn biến thực tế, đảm bảo an toàn cho mọi người tiêm; bố 
trí đầy đủ phương tiện, thiết bị và điều kiện liên quan khác phục vụ tiêm và theo dõi 
chăm sóc sức khỏe sau tiêm. 

- Đảm bảo quy định về phòng chống COVID-19 tại điểm tiêm chủng. 

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Điều tra, lập danh sách đối tượng: 

- Ban chỉ đạo các địa phương: Chỉ đạo các đơn vị lập danh sách tất cả các đối 
tượng ưu tiên triển khai tiêm mũi 2 trong đợt I, đợt II trên địa bàn. 

- Đầu mối các Ban ngành lập danh sách đối tượng triển khai mũi 2 đợt I, đợt 
II theo các nhóm ưu tiên  

- Thời gian thực hiện: Từ 22-24/7/2021. 

2. Xây dựng kế hoạch tiêm tại đơn vị. 

- Các đơn vị căn cứ danh sách đối tượng triển khai tiêm chủng mũi 2 đợt I, đợt 
II năm 2021 xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho từng đầu mối, đảm bảo phối hợp triển khai hiệu quả. 

3. Tổng hợp cập nhật danh sách đối tượng trên hệ thống Hồ sơ sức khỏe 
điện tử tiêm vắc xin COVID-19: Các đơn vị cập nhật đầy đủ danh sách theo hướng 
dẫn chủ động đưa lên hệ thống phần mềm Hồ sơ sức khoẻ điện tử, thực hiện lập kế 
hoạch tiêm vắc xin theo ngày và cập nhật 4 bước trên hệ thống theo đúng hướng dẫn. 



3 
 

 

4. Truyền thông: 

- Các đơn vị xây dựng kế hoạch truyền thông tiêm vắc xin để đông đảo cán bộ 
y tế, người dân thấy rõ tầm quan trọng cũng như quyền lợi và trách nhiệm tiêm vắc 
xin phòng bệnh.  

- Thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng như Đài 
phát thanh, truyền hình, Đài truyền thanh, báo chí, cấp tờ rơi…Hướng dẫn các cơ sở 
tiêm chủng thực hiện hoạt động truyền thông trước khi tiêm đăng ký tiêm chủng và 
trong suốt quá trình triển khai. 

- Treo băng zol truyền thông chiến dịch tại các điểm tiêm chủng, thông báo 
thời gian, địa điểm tiêm buổi tiêm chủng cho các nhóm đối tượng tham gia. 

- Nội dung truyền thông: Công khai minh bạch số lượng vắc xin được phân 
bổ, đối tượng được lựa chọn tiêm chủng, ý nghĩa lợi ích tiêm chủng phòng COVID-
19; các phản ứng thông thường, phản ứng quá mẫn, phản ứng nặng và đặc biệt truyền 
thông hướng dẫn theo dõi phát hiện các dấu hiệu bất thường sau tiêm, giám sát phản 
ứng sau tiêm chủng và biện pháp xử lý tại nhà đối với người được tiêm chủng. 

- Thời gian: Trước, trong và sau khi triển khai tiêm vắc xin. 

V. TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19. 

1. Quản lý đối tượng tiêm chủng: 

- Nội dung quản lý đối tượng tiêm chủng vắc xin COVID-19: Quản lý lập danh 
sách đối tượng theo biểu mẫu quy định. 

- Các cơ sở tiêm chủng chịu trách nhiệm:  

+ Thống kê danh sách các đối tượng được tiêm chủng tại cơ sở theo biểu mẫu. 

+ Hướng dẫn đối tượng tiêm chủng ký kết phiếu đồng thuận tham gia tiêm chủng. 

+ Cập nhật mũi tiêm trên hệ thống sổ sức khỏe điện tử. 

+ Thực hiện báo cáo kết quả triển khai hàng ngày cho TTYT huyện/thành phố 
trên địa bàn làm đầu mối tổng hợp. 

2. Hình thức, nhân lực, lịch trình tiêm chủng: 

2.1. Nhân lực tiêm chủng: 

- Sử dụng nguồn lực sẵn có tại các cơ sở tiêm chủng trong hệ thống tiêm chủng 
mở rộng tại các huyện, thị xã, thành phố, Trạm Y tế xã, phường và các điểm tiêm tại 
các bệnh viện.  

- Các huyện/thị xã/thành phố căn cứ số đối tượng tiêm chủng để huy động đội 
ngũ cán bộ y tế tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ. 

2.2. Điểm tiêm chủng: 

- Triển khai theo phương châm nguồn lực tại chỗ của từng địa phương. 

- Tại điểm tiêm các bệnh viện, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế, cơ sở tiêm chủng 
dịch vụ đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định tại Nghị Định 104/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ.  
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3. Các hoạt động tiêm chủng: 

a) Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa 
bàn, không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm.  

- Phân công nhân lực tại điểm tiêm và phương án hỗ trợ phù hợp, đặc biệt là 
tăng cường cán bộ y tế khám sàng lọc và đội cấp cứu lưu động. 

- Tiêm chủng tại các Trung tâm Y tế hai chức năng, các Bệnh viện, các  Trạm 
Y tế và cơ sở y tế nơi đang thực hiện tiêm chủng vắc xin. 

* Để thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin COVID-19, đảm bảo an toàn tiêm 
chủng và các biện pháp phòng chống lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trong bối cảnh 
dịch COVID-19, các đơn vị tiêm chủng thực hiện theo Công văn số 2251/BYT-DP 
ngày 22/4/2020 tiêm chủng trong tình hình dịch COVID-19, cụ thể như sau: 

- Lập kế hoạch buổi tiêm chủng: Lập danh sách đối tượng đến tiêm chủng theo 
khung giờ đảm bảo không quá 20 người/điểm tiêm chủng trong cùng thời điểm và 
không quá 100 đối tượng/điểm tiêm chủng/buổi tiêm chủng. 

- Thực hiện đón tiếp : 

+ Hướng dẫn người đến tiêm chủng đo nhiệt độ, cập nhật thông tin đối tượng 
vào hồ sơ sức khoẻ. 

+ Hướng dẫn ký phiếu đồng thuận  

+ Sàng lọc đối tượng trước buổi tiêm chủng 

+ Đối với những người đang ốm, sốt hoặc có biểu hiện viêm long đường hô 
hấp thì chủ động tư vấn không đi tiêm chủng. 

- Bố trí điểm tiêm chủng: 

+ Bố trí vị trí chờ tiêm chủng thông thoáng, đủ ghế ngồi chờ và đảm bảo 
khoảng cách tối thiểu 2m giữa các đối tượng. 

+ Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 
2m giữa các bàn/vị trí tiêm chủng. 

+ Bố trí thêm diện tích, phòng theo dõi sau tiêm chủng 30 phút để đảm bảo 
khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các đối tượng. 

+ Lưu ý không sử dụng điều hòa trong buổi tiêm chủng. 

- Cán bộ y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp bảo hộ cá 
nhân như đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, tiến hành kiểm 
tra thân nhiệt theo quy định tại điểm tiêm chủng. 

- Trong trường hợp phát hiện người đi tiêm chủng là trường hợp nghi nhiễm 
SARS-CoV-2 hoặc tiếp xúc gần với trường hợp COVID-19 trong vòng 14 ngày cần 
dừng ngay buổi tiêm chủng và thực hiện quản lý các trường hợp này theo quy định. 

b) Đảm bảo an toàn tiêm chủng. 

- Thực hiện nghiêm túc Quy trình tiêm buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng 
quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP và Thông tư số 34/2018/TT-BYT. 
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- Khám sàng lọc trước tiêm chủng theo hướng dẫn 2995 ngày 18/3/2021 và 
3445/QĐ-BYT  ngày 15/7/2021của Bộ Y tế. 

- Phòng chống sốc: trang bị, nhân lực tại chỗ, hỗ trợ của hệ điều trị. Theo dõi, 
xử trí kịp thời phản ứng sau tiêm chủng (nếu có) bao gồm các trường hợp phản ứng 
nặng và cụm ca phản ứng.  

+ Tại điểm tiêm chủng thuộc bệnh viện: Bố trí tối thiểu 01 đội cấp cứu tại đơn 
vị mình và sẵn sàng đội cấp cứu lưu động để hỗ trợ các điểm tiêm khác trên địa bàn. 

+ TTYT các huyện/thành phố phố hợp các đơn vị tổ chức tiêm chủng để bố trí 
đội cấp cứu tại địa điểm tiêm chủng khi có yêu cầu. 

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng lây nhiễm SARS-CoV-2. 

- Thực hiện buổi tiêm chủng theo quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BYT 
ngày 16/11/2018. 

- Đối với các điểm tiêm chủng tại các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân 
COVID-19, cán bộ thực hiện tiêm chủng cần được trang bị thiết bị phòng hộ cá nhân. 

- Thực hiện cấp giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin COVID-19  

c) Điều phối đối tượng đến tiêm chủng. 

- Trong quá trình tổ chức tiêm chủng số đối tượng nằm trong trường hợp: 
chống chỉ định, hoãn tiêm hoặc thận trọng chuyển viện, đầu mối các đơn vị chủ động 
điều động đối tượng tiếp theo đến điểm tiêm để tiêm chủng đảm bảo tính liên tục 
trong buổi tiêm chủng và tránh lãng phí vắc xin. 

d) Theo dõi, kiểm tra, giám sát phản ứng sau tiêm chủng. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các tuyến trước, trong và sau khi triển khai kế 
hoạch và hỗ trợ cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng kế hoạch. 

- TTYT huyện/thành phố, các bệnh viện, điểm tiêm chủng dịch vụ cử 01 cán 
bộ đầu mối giám sát chủ động phản ứng sau tiêm chủng: Cán bộ đầu mối giám sát 
thu thập phản ứng sau tiêm chủng tại các huyện/thành phố thực hiện tổng hợp phản 
ứng sau tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng theo mẫu thông tin về giám sát phản 
ứng sau tiêm chủng, báo cáo kết quả về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.  

e) Giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng:  

- Các cơ sở tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm 
chủng theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Đối tượng sau khi tiêm chủng sẽ cập nhật phản ứng theo các hình thức: 

+ Cập nhật trên app Hồ sơ sức khoẻ điện tử cá nhân. 

+ Gọi điện trực tiếp cho cán bộ đầu mối đơn vị 

+ Khai báo cập nhật trên giấy nộp lại cho cán bộ đầu mối đơn vị 

 Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, quy trình điều tra, báo 
cáo và thông báo kết quả điều tra, xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng 
được thực hiện theo Điều 6 Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016. 
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- Đơn vị thực hiện: Các cơ sở tiêm chủng. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các 
huyện, thị xã, thành phố, các bệnh viện trên địa bàn. 

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình sử dụng vắc xin. 

f) Giám sát định kỳ: Các cơ sở tiêm chủng tiến hành theo dõi, giám sát phản 
ứng thông thường và tai biến nặng sau tiêm theo quy định tại Nghị định 
104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư 34/2018/TT-BYT 
ngày 12/11 /2018 của Bộ Y tế. 

- Đơn vị thực hiện: Các cơ sở tiêm chủng. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các 
huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình sử dụng vắc xin. 

- TTKSBT tỉnh tổng hợp thông tin thu thập gửi Cục Y tế dự phòng, Sở Y tế, 
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

g) Rà soát và tiêm vét:  

- Cuối đợt: Tổng hợp số lượng đối tượng chưa tiêm cần được tiêm vét để bố 
trí đội tiêm, xác định thời gian và hậu cần vật tư cho tiêm vét.  

- Xây dựng kế hoạch tiêm vét cụ thể vào cuối mỗi đợt, lựa chọn thời gian để 
triển khai phù hợp, thông báo lịch tiêm cụ thể cho từng đối tượng, tránh để kéo dài 
buổi tiêm chủng dẫn đến việc hao tổn nguồn lực và hao phí vắc xin. 

4. Theo dõi, báo cáo: 

4.1. Báo cáo kết quả tiêm hàng ngày: 

- Các điểm tiêm chủng tổng hợp báo cáo kết quả tiêm về trung tâm Y tế tuyến 
huyện trước 14h30 phút hàng ngày. 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã thành phố, các bệnh viện gửi kết quả tiêm 
chủng về Trung tâm Kiểm soát bệnh truyền nhiễm trước 15h00 hàng ngày. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh gửi kết quả tiêm chủng toàn tỉnh gửi về 
Tiêm chủng quốc gia, Sở Y tế trước 14h00 hàng ngày. 

* Yêu cầu: Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm 
túc chế độ báo cáo hàng ngày đảm bảo cập nhật số liệu tiêm chủng kịp thời chính xác.  

4.2. Báo cáo kết thúc chiến dịch: 

Thời gian triển khai: Sau 07 ngày khi kết thúc đợt tiêm chủng. 

- Đầu mối thực hiện: Giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị y tế tuyến tỉnh, khối khám chữa bệnh tuyến tỉnh, 
trung tâm y tế huyện/thành phố. 
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- Nội dung triển khai: 

+ Các điểm tiêm hoàn thiện báo gửi cho TTYT cấp huyện, Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báo 
cáo gửi Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế bằng thư điện tử trước 14 giờ ngày thứ 2 của 
tuần kế tiếp.  

+ Đối với báo cáo tổng kết đợt tiêm chủng, các điểm tiêm hoàn thiện báo cáo 
và gửi cho TTYT quận/huyện tổng hợp báo cáo TTKSBT tỉnh sau khi kết thúc đợt 
tiêm chủng 05 ngày, TTKSBT tỉnh tổng hợp, báo cáo Sở Y tế, Viện VSDT, Viện 
Pasteur sau 05 ngày tiếp theo. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí trung ương:  

- Trung ương hỗ trợ vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn để triển khai tiêm vắc 
xin COVID-19 được Bộ Y tế cấp trong đợt 12, đợt 13 năm 2021 cụ thể: 

+ Tổng số liều vắc xin cho ngành y tế Quảng Ninh: 8.200liều. 

+ Bơm kim tiêm 0,5ml: 8.200 chiếc. 

+ Hộp an toàn: 82 chiếc. 

2. Kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh:  

- Kinh phí cho các hoạt động tiêm triển khai điều tra và lập danh sách đối 
tượng, in ấn giấy xác nhận, truyền thông, xăng xe vận chuyển vắc xin, kinh phí giám 
sát trước và trong khi triển khai… do địa phương chi trả.  

Tổng kinh phí dự kiến: 90.365.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu một ba 
tram  sáu mươi năm ngàn đồng); Chi tiết tại phụ lục 3,4,5,6) 

Các đơn vị căn cứ các mục được hỗ trợ từ tỉnh, đề xuất UBND huyện, thị xã, 
thành phố, nguồn đơn vị hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khác nhằm triển khai 
chiến dịch thành công và hiệu quả. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Ngành Y tế: 

1. 1. Sở Y tế:  

- Chỉ đạo toàn diện công tác tiêm vắc xin COVID-19 được Bộ Y tế cấp đợt 
12, đợt 13 năm 2021 (Triển khai tiêm đợt VII dối tượng ưu tiên )trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng dự toán kinh phí triển khai tiêm đợt VII năm 2021 trình Sở Tài 
chính phê duyệt. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch 
đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

 - Chỉ đạo các đơn vị trong ngành Y tế tập trung nguồn lực triển khai chiến 
dịch để đạt được mục tiêu và đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Kiểm tra, giám sát và báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh kết quả chiến dịch tiêm 
vắc xin COVID-19 cho nhân viên y tế trên toàn tỉnh. 

1.2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 
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- Đầu mối chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, đào tạo tập huấn hướng 
dẫn các đơn vị triển khai đồng thời đảm bảo cung ứng đầy đủ vắc xin, trang thiết bị, 
vật tư, bơm kim tiêm, hộp an toàn, cho các đơn vị. 

- Triển khai các hoạt động chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 cho các nhóm 
đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo của Bộ Y tế. 

- Điều phối các tổ tiêm chủng hỗ trợ theo đề xuất của các đơn vị đảm bảo tiến 
độ triển khai chiến dịch. 

- Chủ động điều chuyển vắc xin giữa các đơn vị còn dư trong quá trình tiêm 
chủng đảm bảo an toàn, tiết kiệm. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau tiêm, đặc biệt 
giám sát chủ động ca phản ứng phản ứng sau tiêm; hướng dẫn hoạt động tập huấn 
chuyên môn nghiệp vụ; sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho các đơn vị. 

- Phối hợp đơn vị truyền thông triển khai các hoạt động truyền thông, cách 
theo dõi sau tiêm và xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm. 

- Giám sát, tổng hợp các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng, hướng dẫn các 
đơn vị thực hiện điều tra báo cáo. 

- Tổng hợp kết quả chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 cho các nhóm đối 
tượng ưu tiên, báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Y tế và tuyến trên theo quy định. 

1.3. Các đơn vị Bệnh viện, Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh: 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo 
an toàn, đúng tiến độ đề ra. 

- Phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các đơn vị triển khai tiêm tổ 
chức tiêm chủng cho các nhóm đối tượng được lựa chọn ưu tiên tại đơn vị và trên 
địa bàn; đảm bảo an toàn tiêm chủng.  

- Sẵn sàng các Tổ cấp cứu lưu động với đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện, 
thuốc, nhân lực kịp thời đáp ứng khi có trường hợp phản ứng tiêm chủng. 

- Sẵn sàng thu dung, điều trị kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm, đặc 
biệt các trường hợp cấp cứu, xử trí những tai biến nặng sau tiêm chủng.  

* Trung tâm Y tế các địa phương:  

- Phối hợp với Phòng Y tế Tham mưu cho BCĐ PCD COVID-19 của huyện 
xây dựng kế hoạch và tiêm triển khai tiêm vắc xin COVID-19 tại địa phương đảm 
bảo cụ thể, hiệu quả, chất lượng và an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn triển khai tiêm 
chủng vắc xin COVID-19. 

- Tiếp nhận, bảo quản và cấp phát vắc xin, vật tư bơm kim tiêm cho các đơn 
vị triển khai tiêm chủng trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế phối hợp với các đơn vị triển khai tiêm trong đợt VII 
để giám sát chặt các biến cố bất lợi sau tiêm chủng, ghi nhận báo cáo theo hướng dẫn 
của Bộ Y tế. 
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- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo theo quy định. 

1.4. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố: 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế tổng hợp danh sách đối tượng ưu tiên 
tiêm vắc xin COVID-19 đợt VII năm 2021, xây dựng kế hoạch triển khai tiêm cụ thể 
theo thực tế tại địa phương; dự trù thêm đối tượng để bù cho các đối tượng hoãn 
tiêm, chống chỉ định tiêm. 

- Phối hợp Trung tâm Y tế Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường tổng hợp danh sách 
đối tượng. 

- Điều phối nhân lực tại các Trạm Y tế thực hiện hỗ trợ cho các đơn vị bệnh 
viện, Trung tâm Y tế trên địa bàn để tổ chức tiêm chủng. 

- Thực hiện và chỉ đạo công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin 
trước, trong và sau chiến dịch. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế đôn đốc các Trạm Y tế theo dõi cập nhật phản 
ứng sau tiêm chủng. 

2. Sở Y tế đề nghị các Sở ngành, địa phương, đơn vị: 

2.1. Sở Tài chính: Cân đối nguồn kinh phí; thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ 
các hoạt động tiêm chủng, đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét phân bổ theo đúng 
chế độ quy định và Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh về 
tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

2.2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Chỉ đạo các đơn vị điều tra lập danh sách đối tượng ưu tiên đúng hướng dẫn 
tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021, chịu trách nhiệm với danh sách báo 
cáo của địa phương. 

- Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khác phát sinh trong quá trình triển khai 
tiêm vắc xin COVID-19 tại địa phương. 

- Chỉ đạo, triển khai công tác truyền thông tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên 
địa bàn. 

- Kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai thực hiện của các đơn vị, chỉ đạo các 
đơn vị hoàn thành tiến độ kế hoạch tiêm chủng theo đúng thời gian quy định. 

2.3. Các Sở, ngành: Căn cứ nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế 
hoạch số 81/KH-UBND ngày 08/4/2021 phối hợp với Sở Y tế, chỉ đạo các bộ phận 
chức năng phối hợp với các đơn vị ngành y tế để triển khai hoạt động tiêm chủng vắc 
xin phòng COVID-19. 

2.4. Các đơn vị được tiêm chủng: 

- Bố trí cán bộ đầu mối, đối tượng đã đăng ký tham gia tiêm chủng theo Nghị 
quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ và tổ chức cho các đối tượng đến 
địa điểm tiêm theo kế hoạch. 

- Chủ động liên hệ với các điểm tiêm chủng phối hợp tổ chức tiêm cho cán bộ 
viên chức đơn vị đảm bảo đúng thời gian tiến độ tiêm chủng, chủ động điều phối đối 
tượng tiêm chủng phù hợp tránh lãng phí vắc xin. 



10 
 

 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa 
bàn tỉnh đợt VII năm 2021. Sở Y tế đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các địa 
phương, các đơn vị y tế và Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp triển khai 
thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (báo cáo); 
- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh (báo cáo); 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- MTTQ tỉnh và các đoàn thể; 
- Văn phòng Tỉnh ủy (báo cáo); 
- Cục Y tế Dự phòng (báo cáo); 
- Viện VSDTTƯ (báo cáo); 
- Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh (phối hợp); 
- Các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh; 
- UBND các huyện, TX, TP; 
- GĐ và các PGĐ Sở Y tế; 
- Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh; 
- PYT các địa phương; 
- Các đơn vị có đối tượng tiêm chủng  
(Danh sách kèm theo); 
- Lưu: VT, KHTC, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Minh Tuấn 
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PHỤ LỤC 1: 
Danh sách đơn vị có đối tượng tham gia tiêm chủng đợt VII năm 2021 

(Kèm theo kế hoạch số: 3145 /KH-SYT ngày 23/7/2021) 

 TT Thuộc nhóm  Đơn vị 

1 Nhóm 1.1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

2 Nhóm 1.1 Bệnh viện Sản Nhi 

2 Nhóm 1.1 Trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh  

3 Nhóm 1.1 Bệnh viện Bãi Cháy 

3 Nhóm 1.1 Bệnh viện phổi  

4 Nhóm 1.1 Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Hạ Long  

5 Nhóm 1.1 Bệnh viện Đa khoa Hạ Long/ Bệnh viện số 3 

5 Nhóm 1.1 Bệnh viện VN-TĐ Uông Bí 

6 Nhóm 1.1 Bệnh viện Y Dược cổ truyền  

6 Nhóm 1.1 Trung tâm  Kiểm soát bệnh tật 

7 Nhóm 1.1 Trung tâm Y tế  Đông Triều 

8 Nhóm 1.1 TYT tại Hạ Long 

8 Nhóm 1.1 TYT xã tại Đông Triều 

9 Nhóm 1.1 Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả 

9 Nhóm 1.1 Trung tâm Y tế  Móng Cái 

10 Nhóm 1.1 Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả 

10 Nhóm 1.1 Trung tâm Y tế Hải Hà 

11 Nhóm 1.1 Bệnh viện Phục hồi chức năng  

11 Nhóm 1.1 Trung tâm Y tế Bình Liêu 

12 Nhóm 1.1 Bệnh viện bảo vệ  Sức khỏe Tâm thần 

12 Nhóm 1.1 TYT xã tại Bình Liêu  

13 Nhóm 1.1 Trung tâm Y tế Cẩm Phả 

13 Nhóm 1.1 Trung tâm Y tế Vân Đồn  

14 Nhóm 1.1 TYT tại Cẩm Phả 

15 Nhóm 1.1 BV Mắt Việt Nga 

15 Nhóm 1.1 Trung tâm Y tế  Uông Bí 

16 Nhóm 1.1 Bệnh viện Lão khoa 

16 Nhóm 1.1 TYT tại Uông Bí 

17 Nhóm 1.1 TTYT Than KV Mao Khê (Cơ sở Vàng Danh-Uông Bí) 

17 Nhóm 1.1 Trung tâm Y tế Hạ Long  

18 Nhóm 1.1 TT cấp cứu 115 

18 Nhóm 1.1 Trung tâm Y tế  Đầm Hà 
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 TT Thuộc nhóm  Đơn vị 

19 Nhóm 1.1 TT Pháp Y 

19 Nhóm 1.1 TYT tại Đầm Hà 

20 Nhóm 1.1 Chi cục ATVSTP 

20 Nhóm 1.1 Trung tâm Y tế  Quảng Yên 

21 Nhóm 1.1 TT Kiểm dịch Y tế 

21 Nhóm 1.1 TYT tại Quảng Yên 

22 Nhóm 1.1 Sở Y tế 

22 Nhóm 1.1 Trung tâm Y tế  Tiên Yên 

23 Nhóm 1.1 Chi cục DS-KHHGĐ 

23 Nhóm 1.1 TYT tại Tiên Yên 

24 Nhóm 1.1 Ban BVCS SK Tỉnh  

24 Nhóm 1.1 Trung tâm Y tế  Ba Chẽ 

25 Nhóm 1.1 TT Kiểm nghiệm Dược 

25 Nhóm 1.1 TYT tại Ba Chẽ 

26 Nhóm 1.1 TT Giám định Y khoa 

26 Nhóm 1.1 Trung tâm Y tế  Cô Tô 

27 Nhóm 1.1 TYT tại Cô Tô 

28 Nhóm 1.1 TTYT Than KV Mao Khê (Cơ sở Mạo Khê) 

29 Nhóm 1.1 TYT xã tại Vân Đồn 

30 Nhóm 1.1 TYT tại Móng Cái 

31 Nhóm 1.1 TYT tại Hải Hà 

32 Nhóm 1.2  Hạ Long (BCĐ, Tổ Covid…) 

33 Nhóm 1.2 KS Novotel (người làm việc trong khu cách ly) 

33 Nhóm 1.2 Trung tâm truyền thông tỉnh 

34 Nhóm 2 Bắc Luân I -  TP. Móng Cái 

34 Nhóm 1.2 Cẩm Phả (BCĐ, Tổ Covid…) 

35 Nhóm 1.2  Uông Bí (BCĐ, Tổ Covid…) 

35 Nhóm 2 Bắc Luân II -  TP. Móng Cái 

36 Nhóm 1.2  Đầm Hà (BCĐ, Tổ Covid…) 

36 Nhóm 2 Ka Long -  TP. Móng Cái 

37 Nhóm 2 Lối mở KM3+4 Hải Yên - Móng Cái 

37 Nhóm 1.2 Quảng Yên (BCĐ, Tổ Covid…) 

38 Nhóm 1.2  Tiên Yên (BCĐ, Tổ Covid…) 

38 Nhóm 2 Cảng Vạn Gia  -  TP. Móng Cái 

39 Nhóm 1.2  Ba Chẽ (BCĐ, Tổ Covid…) 
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 TT Thuộc nhóm  Đơn vị 

39 Nhóm 2 Ban QL cửa khẩu Bắc Phong Sinh 

40 Nhóm 1.2  Cô Tô (BCĐ, Tổ Covid…) 

40 Nhóm 2 Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh 

41 Nhóm 1.2  Đông Triều (BCĐ, Tổ Covid…) 

41 Nhóm 2 Kiểm dịch Y tế quốc tế 

42 Nhóm 2 Kiểm dịch Động vật 

42 Nhóm 1.2 Vân Đồn (BCĐ, Tổ Covid…) 

43 Nhóm 1.2  Móng Cái (BCĐ, Tổ Covid…) 

43 Nhóm 2 Cửa khẩu Hoành Mô -Bình Liêu 

44 Nhóm 1.2  Hải Hà (BCĐ, Tổ Covid…) 

44 Nhóm 3 Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn 

45 Nhóm 1.2  Bình Liêu (BCĐ, Tổ Covid…) 

46 Nhóm 1.4 Công an xã tại Hạ Long  

47 Nhóm 2 Cảng vụ  

48 Nhóm 2 Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu hàng hải KV III  

49 Nhóm 2 Hải Quan 

50 Nhóm 2 Cảng Cẩm Phả  

51 Nhóm 3 Ban Quản lý Vịnh Hạ Long  

52 Nhóm 3 Ban Quản lý chợ 

53 Nhóm 4 Ban QL KKT Vân Đồn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

PHỤ LỤC 2: 

Địa điểm tiêm, đơn vị thực hiện tiêm chủng mũi 2 đợt VII năm 2021 
(Kèm theo kế hoạch số: 3145 /KH-SYT ngày 23/7/2021) 

TT 
Đơn vị có đối tượng được tiêm 

chủng  
Chọn đối tượng  

tiêm đợt 7 
Địa điểm tiêm  Cán bộ thực hiện  

I Các đơn vị Y tế     

1 Sở Y tế 25 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 545 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

3 Bệnh viện Sản Nhi 45 Bệnh viện Sản Nhi Bệnh viện Sản Nhi 

4 Trường Cao đẳng y tế  88 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

5 Bệnh viện Bãi Cháy 746 Bệnh viện Bãi Cháy Bệnh viện Bãi Cháy 

6 Bệnh viện Phổi  5 TTYT Hạ Long  TTYT Hạ Long  

7 
Bệnh viện Đa khoa quốc tế 
Vinmec Hạ Long  174 BV Vinmec BV Vinmec 

8 
Bệnh viện Đa khoa Hạ Long/ 
Bệnh viện số 3 116 Bệnh viện Đa khoa Hạ Long BV ĐK Hạ Long 

9 Bệnh viện VN-TĐ Uông Bí 700 Bệnh viện VN-TĐ Uông Bí Bệnh viện VN-TĐ Uông Bí 

10 Bệnh viện Y Dược cổ truyền  181 TTYT Hạ Long  TTYT Hạ Long  

11 Trung tâm  Kiểm soát bệnh tật 65 Trung tâm  Kiểm soát bệnh tật TTKSBT 

12 Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả 305 BVĐK KV Cẩm Phả BVĐK KV Cẩm Phả 

13 Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả 211 BV ĐK Cẩm Phả  BV ĐK Cẩm Phả  

14 Bệnh viện Phục hồi chức năng  77 BV ĐK Cẩm Phả  BV ĐK Cẩm Phả  

15 
Bệnh viện bảo vệ  Sức khỏe Tâm 
thần 115 BVĐK KV Cẩm Phả BVĐK KV Cẩm Phả 
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TT 
Đơn vị có đối tượng được tiêm 

chủng  
Chọn đối tượng  

tiêm đợt 7 
Địa điểm tiêm  Cán bộ thực hiện  

16 Bệnh viện Lão khoa 6 BV Tỉnh  BV Tỉnh  

17 BV Mắt Việt Nga 36 BV Tỉnh  BV Tỉnh  

18 Ban BVCS SK Tỉnh  10 BV Tỉnh  BV Tỉnh  

19 TT Kiểm nghiệm Dược 25 BV Tỉnh  BV Tỉnh  

20 Chi cục DS-KHHGĐ 9 BV Tỉnh  BV Tỉnh  

21 TT Giám định Y khoa 12 BV Tỉnh  BV Tỉnh  

22 TT Pháp Y 10 BV Tỉnh  BV Tỉnh  

23 
TT Kiểm dịch Y tế (trụ sở Hạ 
Long) 15 BV Tỉnh  BV Tỉnh  

24 Chi cục ATVSTP 14 BV Tỉnh  BV Tỉnh  

25 TT cấp cứu 115 19 BV Tỉnh  BV Tỉnh  

26 Trung tâm Y tế  Đông Triều 232 TTYT Đông Triều  TTYT Đông Triều  

27 Trung tâm Y tế  Uông Bí 58 BV VN TĐ UB BV VN TĐ UB 

28 Trung tâm Y tế  Quảng Yên 281 TTYT Quảng Yên  TTYT Quảng Yên  

29 Trung tâm Y tế Hạ Long  11 TTYT Hạ Long  TTYT Hạ Long  

30 Trung tâm Y tế Cẩm Phả 33 TTYT Cẩm Phả  TTYT Cẩm Phả  

31 Trung tâm Y tế Vân Đồn  82 TTYT Vân Đồn  TTYT Vân Đồn  

32 Trung tâm Y tế  Ba Chẽ 77 TTYT Ba Chẽ  TTYT Ba Chẽ  

33 Trung tâm Y tế  Tiên Yên 130 TTYT Tiên Yên  TTYT Tiên Yên  
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TT 
Đơn vị có đối tượng được tiêm 

chủng  
Chọn đối tượng  

tiêm đợt 7 
Địa điểm tiêm  Cán bộ thực hiện  

34 Trung tâm Y tế Bình Liêu 74 TTYT Bình Liêu TTYT Bình Liêu 

35 Trung tâm Y tế  Đầm Hà 90 TTYT Đầm Hà  TTYT Đầm Hà  

36 Trung tâm Y tế Hải Hà 118 TTYT Hải Hà  TTYT Hải Hà  

37 Trung tâm Y tế  Móng Cái 176 TTYT Móng Cái  TTYT Móng Cái  

38 Trung tâm Y tế  Cô Tô 36 TTYT Cô Tô  TTYT Cô Tô  

39 TYT xã tại Đông Triều 65 TTYT Đông Triều  TTYT Đông Triều  

40 TYT xã tại Uông Bí 55 BV VN TĐ UB BV VN TĐ UB 

41 TYT xã tại Quảng Yên 91 TTYT Quảng Yên  TTYT Quảng Yên  

42 TYT xã tại Hạ Long 111 TTYT Hạ Long  TTYT Hạ Long  

43 TYT xã tại Cẩm Phả 61 TTYT Cẩm Phả  TTYT Cẩm Phả  

44 TYT xã tại Vân Đồn 49 TTYT Vân Đồn  TTYT Vân Đồn  

45 TYT tại Ba Chẽ 34 TTYT Ba Chẽ  TTYT Ba Chẽ  

46 TYT tại Tiên Yên 50 TTYT Tiên Yên  TTYT Tiên Yên  

47 TYT xã tại Bình Liêu  34 TTYT Bình Liêu  TTYT Bình Liêu  

48 TYT xã tại Đầm Hà 42 TTYT Đầm Hà  TTYT Đầm Hà  

49 TYT xã  tại Hải Hà 74 TTYT Hải Hà  TTYT Hải Hà  

50 TYT xã  tại Móng Cái 73 TTYT Móng Cái  TTYT Móng Cái  

51 TYT tại Cô Tô 11 TTYT Cô Tô  TTYT Cô Tô  
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TT 
Đơn vị có đối tượng được tiêm 

chủng  
Chọn đối tượng  

tiêm đợt 7 
Địa điểm tiêm  Cán bộ thực hiện  

52 

TTYT Than KV Mao Khê (Cơ sở 
Vàng Danh-Uông Bí) 75 

TTYT Than KV Mao Khê (Cơ sở Vàng 
Danh-Uông Bí) 

TYT phường Mạo Khê, Vàng Danh, 
TTYT Than KV Mao Khê (Cơ sở 
Vàng Danh-Uông Bí) 

53 
TTYT Than KV Mao Khê (Cơ sở 
Mạo Khê) 93 

TTYT Than KV Mao Khê (Cơ sở Mạo 
Khê) 

TTYT Than KV Mao Khê (Cơ sở Mạo 
Khê) 

II. 
Thành viên ban Chỉ đạo PCD, 
Tổ COVID cộng đồng các địa 
phương  0 

  

1  Đông Triều (BCĐ, Tổ Covid…) 182 TTYT Đông Triều  TTYT Đông Triều  

2  Uông Bí (BCĐ, Tổ Covid…) 228 BV VN TĐ UB BV VN TĐ UB 

3 Quảng Yên (BCĐ, Tổ Covid…) 136 TTYT Quảng Yên  TTYT Quảng Yên  

4  Hạ Long (BCĐ, Tổ Covid…) 182 TTYT Hạ Long  TTYT Hạ Long  

5 
Cẩm Phả (BCĐ, Tổ Covid…) 91 BV ĐK Cẩm Phả; BV ĐK KV Cẩm Phả  

BV ĐK Cẩm Phả; BV ĐK KV Cẩm 
Phả  

6 Vân Đồn (BCĐ, Tổ Covid…) 24 TTYT Vân Đồn  TTYT Vân Đồn  

7  Ba Chẽ (BCĐ, Tổ Covid…) 113 TTYT Ba Chẽ  TTYT Ba Chẽ  

8  Tiên Yên (BCĐ, Tổ Covid…) 118 TTYT Tiên Yên  TTYT Tiên Yên  

9  Đầm Hà (BCĐ, Tổ Covid…) 45 TTYT Đầm Hà  TTYT Đầm Hà  

10  Móng Cái (BCĐ, Tổ Covid…) 91 TTYT Móng Cái  TTYT Móng Cái  

11  Cô Tô (BCĐ, Tổ Covid…) 95 TTYT Cô Tô  TTYT Cô Tô  

III 
Lực lượng tuyến đầu tại các 
cửa khẩu, cảng biển, sân bay 0   

1 Bắc Luân I -  TP. Móng Cái 18 TTYT Móng Cái  TTYT Móng Cái  
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TT 
Đơn vị có đối tượng được tiêm 

chủng  
Chọn đối tượng  

tiêm đợt 7 
Địa điểm tiêm  Cán bộ thực hiện  

2 Bắc Luân II -  TP. Móng Cái 55 TTYT Móng Cái  TTYT Móng Cái  

3 Ka Long -  TP. Móng Cái 36 TTYT Móng Cái  TTYT Móng Cái  

4 
Lối mở KM3+4 Hải Yên - Móng 
Cái 47 TTYT Móng Cái  TTYT Móng Cái  

5 Cảng Vạn Gia  -  TP. Móng Cái 49 TTYT Móng Cái  TTYT Móng Cái  

6 Ban QL cửa khẩu Bắc Phong Sinh 12 TTYT Hải Hà  TTYT Hải Hà  

7 Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh 21 TTYT Hải Hà  TTYT Hải Hà  

8 
Kiểm dịch Y tế quốc tế Bắc phong 
sinh  2 TTYT Hải Hà  TTYT Hải Hà  

9 Kiểm dịch Động vật 2 TTYT Hải Hà  TTYT Hải Hà  

10 Cửa khẩu Hoành Mô -Bình Liêu 45 TTYT Bình Liêu TTYT Bình Liêu 

11 Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh  13 TTYT Hạ Long  TTYT Hạ Long  

12 
Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu 
hàng hải KV III  70 TTYT Hạ Long  TTYT Hạ Long  

13 Hải Quan Quảng Ninh  198 TTYT Hạ Long  TTYT Hạ Long  

14 Cảng Cẩm Phả  54 TTYT Cẩm Phả  TTYT Cẩm Phả  

15 
Cảng hàng không quốc tế Vân 
Đồn 215 TTYT Vân Đồn  TTYT Vân Đồn  

IV 
Một số đơn vị tham gia công tác 
chống dịch có nguy cơ cao  0   

1 
KS Novotel (người làm việc 
trong khu cách ly) 36 TTYT Hạ Long  TTYT Hạ Long  

2 Trung tâm truyền thông tỉnh 65 BV Tỉnh  BV Tỉnh  
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TT 
Đơn vị có đối tượng được tiêm 

chủng  
Chọn đối tượng  

tiêm đợt 7 
Địa điểm tiêm  Cán bộ thực hiện  

3 Ban Quản lý chợ 78 TTYT Hạ Long  TTYT Hạ Long  

4 Ban QL KKT Vân Đồn 11 TTYT Vân Đồn  TTYT Vân Đồn  

 Cộng 8.200   
* Ghi chú: Các đơn vị chủ động bố trí từ 5% - 10% đối tượng cùng đơn vị đã tiêm mũi 1 Astrazeneca đảm bảo đủ 

thời gian theo lịch tiêm mũi 2 để sẵn sàng bổ sung, thay thế cho các đối tượng trong danh sách đăng ký tiêm nhưng có 
chống chỉ định, hoãn tiêm. 
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PHỤ LỤC 3: 

TỔNG KINH PHÍ TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN COVID-19 ĐỢT VI  NĂM 2021 

(Kèm theo kế hoạch số: 3145 /KH-SYT ngày 23/7/2021) 
Đơn vị tính: VNĐ 

STT Nội dung hoạt động Tổng kinh phí Đơn vị thực hiện Ghi chú 

1 Xăng xe vận chuyển vắc xin, giám sát 16.100.000 CDC, TTYT   

2  In phiếu xác nhận  tiêm chủng 6.630.000 TTYT huyện   

3 Công tiêm chủng 67.635.000 TTYT huyện, BV   

4 Tổng cộng:  90.365.000    

 Chín mươi chín triệu ba trăm sáu mươi năm ngàn đồng 
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PHỤ LỤC 4: 

DỰ TOÁN KINH PHÍ XĂNG XE, CÔNG TÁC PHÍ VẬN CHUYỂN VẮC XIN ĐẾN TTYT HUYỆN 

(Kèm theo kế hoạch số: 3145 /KH-SYT ngày 23/7/2021) 
Đơn vị tính: VNĐ 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 
ngày/ 
lượng  

Số 
người Mức chi Thành tiền 

Đơn vị thực 
hiện 

1 

Xăng xe  đi lĩnh vắc xin BKT từ Trùng ương 
và vận chuyển vắc xin cho các huyện 

 Chuyến  
4 2 2.000.000 8.000.000 

CDC QN 

2 
Xăng xe giám sát  Lượt  

3  1.500.000 4.500.000 
CDC QN 

3 
Lưu trú cho cán bộ vận chuyển vắc xin  Ngày  

4 2 300.000 2.400.000 
CDC QN 

4 
 Công tác phí cho cán bộ vận chuyển VX, tư  Ngày 

4 2 150.000 1.200.000 
CDC QN 

5 
Công thuê bốc dỡ vật tư, vắc xin Lần 

3 2 300.000 1.800.000 
  

  Tổng cộng      16.100.000   
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PHỤ LỤC 5: 

DỰ TOÁN IN GIẤY XÁC NHẬN TIÊM CHỦNG 

(Kèm theo kế hoạch số: 3145 /KH-SYT ngày 23/7/2021) 
Đơn vị tính: VNĐ 

STT Nội dung chi 
Đơn vị 
tính Đơn giá 

Số lượng 
tiêm mũi 2 

5% dự 
trù 

Tổng 
cộng Thành tiền 

Đơn vị thực 
hiện  

1 
Giấy khám sàng lọc trước tiêm 
VX Covid-19 Tờ 

        350         9.020        451       9.471      3.314.850  TTYT huyện 

2 
Giấy đồng thuận tham gia tiêm 
vắc xin phòng Covid-19 Tờ 

        350         9.020        451       9.471      3.314.850  TTYT huyện 

  Cộng:             902     18.942  6.629.700 TTYT huyện 

Làm tròn:           6.630.000   

Bằng chữ: Sáu triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng 
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 PHỤ LỤC 6: 

DỰ TOÁN CÔNG TIÊM CHỦNG TIÊM   ĐỢT IV  NĂM 2021 

(Kèm theo kế hoạch số: 3145 /KH-SYT ngày 23/7/2021) 

TT Đơn vị 
Đối 

tượng Mức chi Thành Tiền Ghi chú 

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 599            7.500           4.492.500    

2 Bệnh viện Sản Nhi 50            7.500              375.000    

3 Trường Cao đẳng y tế  97            7.500              727.500    

4 Bệnh viện Bãi Cháy 821            7.500           6.157.500    

5 Bệnh viện Lao phổi  5            7.500                37.500    

6 Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Hạ Long  191            7.500           1.432.500    

7 Bệnh viện Đa khoa Hạ Long/ Bệnh viện số 3 128            7.500              960.000    

8 Bệnh viện VN-TĐ Uông Bí 770            7.500           5.775.000    

9 Bệnh viện Y Dược cổ truyền  199            7.500           1.492.500    

10 Trung tâm  Kiểm soát bệnh tật 72            7.500              540.000    

11 Trung tâm Y tế  Đông Triều 255            7.500           1.912.500    

12 TYT tại Hạ Long 122            7.500              915.000    

13 TYT xã tại Đông Triều 71            7.500              532.500    

14 Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả 232            7.500           1.740.000    

15 Trung tâm Y tế  Móng Cái 194            7.500           1.455.000    

16 Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả 336            7.500           2.520.000    
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TT Đơn vị 
Đối 

tượng Mức chi Thành Tiền Ghi chú 

17 Trung tâm Y tế Hải Hà 130            7.500              975.000    

18 Bệnh viện Phục hồi chức năng  85            7.500              637.500    

19 Trung tâm Y tế Bình Liêu 81            7.500              607.500    

20 Bệnh viện bảo vệ  Sức khỏe Tâm thần 126            7.500              945.000    

21 TYT xã tại Bình Liêu  37            7.500              277.500    

22 Trung tâm Y tế Cẩm Phả 36            7.500              270.000    

23 Trung tâm Y tế Vân Đồn  90            7.500              675.000    

24 TYT tại Cẩm Phả 67            7.500              502.500    

25 BV Mắt Việt Nga 40            7.500              300.000    

26 Trung tâm Y tế  Uông Bí 64            7.500              480.000    

27 Bệnh viện Lão khoa 7            7.500                52.500    

28 TYT tại Uông Bí 60            7.500              450.000    

29 TTYT Than KV Mao Khê (Cơ sở Vàng Danh-Uông Bí) 82            7.500              615.000    

30 Trung tâm Y tế Hạ Long  12            7.500                90.000    

31 TT cấp cứu 115 21            7.500              157.500    

32 Trung tâm Y tế  Đầm Hà 99            7.500              742.500    

33 TT Pháp Y 11            7.500                82.500    

34 TYT tại Đầm Hà 46            7.500              345.000    



25 
 

 
 

TT Đơn vị 
Đối 

tượng Mức chi Thành Tiền Ghi chú 

35 Chi cục ATVSTP 15            7.500              112.500    

36 Trung tâm Y tế  Quảng Yên 309            7.500           2.317.500    

37 TT Kiểm dịch Y tế 16            7.500              120.000    

38 TYT tại Quảng Yên 100            7.500              750.000    

39 Sở Y tế 25            7.500              187.500    

40 Trung tâm Y tế  Tiên Yên 143            7.500           1.072.500    

41 Chi cục DS-KHHGĐ 10            7.500                75.000    

42 TYT tại Tiên Yên 55            7.500              412.500    

43 Ban BVCS SK Tỉnh  11            7.500                82.500    

44 Trung tâm Y tế  Ba Chẽ 85            7.500              637.500    

45 TT Kiểm nghiệm Dược 27            7.500              202.500    

46 TYT tại Ba Chẽ 37            7.500              277.500    

47 TT Giám định Y khoa 13            7.500                97.500    

48 Trung tâm Y tế  Cô Tô 40            7.500              300.000    

49 TYT tại Cô Tô 12            7.500                90.000    

50 TTYT Than KV Mao Khê (Cơ sở Mạo Khê) 102            7.500              765.000    

51 TYT xã tại Vân Đồn 54            7.500              405.000    

52 TYT tại Móng Cái 80            7.500              600.000    
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TT Đơn vị 
Đối 

tượng Mức chi Thành Tiền Ghi chú 

53 TYT tại Hải Hà 81            7.500              607.500    

54  Hạ Long (BCĐ, Tổ Covid…) 200            7.500           1.500.000    

55 KS Novotel (người làm việc trong khu cách ly) 40            7.500              300.000    

56 Trung tâm truyền thông tỉnh 72            7.500              540.000    

57 Bắc Luân I -  TP. Móng Cái 20            7.500              150.000    

58 Cẩm Phả (BCĐ, Tổ Covid…) 100            7.500              750.000    

59 Uông Bí (BCĐ, Tổ Covid…) 251            7.500           1.882.500    

60 Bắc Luân II -  TP. Móng Cái 61            7.500              457.500    

61 Đầm Hà (BCĐ, Tổ Covid…) 50            7.500              375.000    

62 Ka Long -  TP. Móng Cái 40            7.500              300.000    

63 Lối mở KM3+4 Hải Yên - Móng Cái 52            7.500              390.000    

64 Quảng Yên (BCĐ, Tổ Covid…) 150            7.500           1.125.000    

65 Tiên Yên (BCĐ, Tổ Covid…) 130            7.500              975.000    

66 Cảng Vạn Gia  -  TP. Móng Cái 54            7.500              405.000    

67 Ba Chẽ (BCĐ, Tổ Covid…) 124            7.500              930.000    

68 Ban QL cửa khẩu Bắc Phong Sinh 13            7.500                97.500    

69 Cô Tô (BCĐ, Tổ Covid…) 104            7.500              780.000    

70 Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh 23            7.500              172.500    
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TT Đơn vị 
Đối 

tượng Mức chi Thành Tiền Ghi chú 

71  Đông Triều (BCĐ, Tổ Covid…) 200            7.500           1.500.000    

72 Kiểm dịch Y tế quốc tế 2            7.500                15.000    

73 Kiểm dịch Động vật 2            7.500                15.000    

74 Vân Đồn (BCĐ, Tổ Covid…) 26            7.500              195.000    

75  Móng Cái (BCĐ, Tổ Covid…) 100            7.500              750.000    

76 Cửa khẩu Hoành Mô -Bình Liêu 50            7.500              375.000    

77 Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn 237            7.500           1.777.500    

78 Cảng vụ  14            7.500              105.000    

79 Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu hàng hải KV III  77            7.500              577.500    

80 Hải Quan 218            7.500           1.635.000    

81 Cảng Cẩm Phả  59            7.500              442.500    

82 Ban Quản lý chợ 86            7.500              645.000    

83 Ban QL KKT Vân Đồn 12            7.500                90.000    

Tổng cộng       9.018           67.635.000  0 

Bằng chữ: Sáu mươi bẩy triệu sáu trăm ba mươi năm nghìn đồng 
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